
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ TIỀN

1 Phòng Đào Tạo 5.000.000

2 Lớp 13NT111 và cô Tạ Hương Khoa QT-KTQT 4.500.000

3 Lớp 13DS112 Khoa dược 2.700.000

4 CB-NV khoa Dược Khoa Dược 2.000.000

5 Lớp 13DS119 Khoa Dược 1.500.000

6 Lớp 13DS117 Khoa Dược 1.100.000

7 Lớp 13DS120 Khoa Dược 850.000

8 Lớp 14DS111 14DS111 500.000

9 Nhóm Quỷ sứ 14DS111 500.000

10 CLB Nhịp đập 500.000

11 Thầy Quang + Cô Lan + Bạn Châu Khoa AVĐC 600.000

12 Nguyễn Thanh Tâm & 3 bạn phòng A217 KTX ĐH Lạc Hồng 200.000

13 Quyên SV Lạc Hồng 100.000

14 Nhóm Chị em gái 14DS111 800.000

15 Lưu Việt Thái 14DS111 1.100.000

16 Dấu tên 14DS111 1.000.000

17

Cô Phượng (Đang sinh sống nước ngoài), chuyển 

khoản cho anh Đạt phòng Đào tạo 
1.000.000

18 Thiện + Nhật 14DS111 500.000

19 Cô Xuân Hương Phòng CTSV 500.000

20 Thầy Thu Võ Khoa CĐ-ĐT 500.000

21 Cô Bình Khoa QT-KTQT 500.000

22 Đoàn Thành Khoa QT 100.000

23 Chị Hà và gia đình bé Ken 300.000

24 Nguyễn Vũ Cường + bạn của bạn Cường 300.000

25
Chú Nguyễn Văn Lâm

Bố bạn Uyên lớp 

trưởng 14DS111
500.000

26 Cô Thủy + Cô Vân Khoa QT-KTQT 400.000

27 Minh Ngô 14DS111 300.000

28 Cô Dương Thị Ngọc Dung GVCN 14DS111 200.000

29 Phạm Công Minh 14DS111 200.000

30 Nguyễn Quí 14DS111 200.000

31 Đỗ Phương Thy 14DS111 200.000

32 Hiền + Tâm + Hào 14DS111 150.000

33 Chan Thy 14DS111 100.000

34 Anh Đào 14DS111 100.000

35 Phương Anh 14DS111 100.000

36 Nhung 14DS111 100.000

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ 

Gia đình bạn Lê Thị Mỹ Phương, 

Mã sinh viên:114000008, Lớp:14DS111 (Mẹ bị tai nạn giao thông)
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Lê Thị Mỹ Phương (khoảng 75 triệu); một số tập thể và cá nhân có hỗ trợ như sau:



37 Diễm + Lan 14DS111 100.000

38 Anh Nhàn 14DS111 100.000

39 Hồ Hữu Thiện 14DS111 100.000

40 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 14DS111 100.000

41 Linh + Huyền 14DS111 100.000

42 Hà 14DS111 100.000

43 Kim Thoa 14DS111 100.000

44 Đặng Phương Thắm 14DS111 100.000

45 Trang Đài 14DS111 50.000

46 Phương Dung 14DS111 50.000

47 Châu 14DS111 50.000

48 Sơn 14DS111 50.000

49 Tám 14DS111 50.000

50 Anh Minh 14DS111 50.000

51 Ly 14DS111 50.000

52 My 14DS111 50.000

53 Đinh Công Vũ 14DS112 50.000

54 Hương 14DS111 50.000

55 Đoàn Ngọc Trâm 14DS111 50.000

56 Chị khóa 13 Chuyển khoản 200.000

57 Anh Tuấn CTSV Chuyển khoản 200.000

58 Chị Phượng + Phương quân sự Chuyển khoản 700.000

59 Chị khóa 13 Khoa dược Chuyển khoản 100.000

60 Cô bán cơm Chuyển khoản 200.000

61 Cô Huệ bên chùa Chuyển khoản 1.000.000

62 MTQ Chuyển khoản 200.000

63 MTQ Chuyển khoản 1.000.000

64 MTQ Tuyết Nhi Chuyển khoản 1.000.000

65 MTQ Gia Lạc Chuyển khoản 1.000.000

66 Thầy Diệp Cẩm Thu Phó Hiệu trưởng 500.000

67 Cao Thị Thảo Trang 100.000

68 Lớp 15DS112 Khoa Dược 1.100.000

69 Bạn Hiếu 13DS120 200.000

70 Bạn Linh 13TP112 200.000

71 CLB Tấm lòng vàng 1.500.000

72 Lớp 14DS115 Khoa Dược 1.650.000

73 Anh Lưu Hồng Điệp Khoa Dược 800.000

74 Chị Nguyễn Thị Hữu Khoa Dược 4.040.000

75 Cô Lan Khoa Dược 200.000

76 Cô Thảo Khoa Dược 200.000

77 Thầy Tú Khoa Dược 200.000

78 Cô Xuân Khoa Dược 200.000

79 Cô Xuân Quỳnh Khoa Dược 100.000

80 Thầy Chương Khoa Dược 200.000

81 Cô Hường Khoa Dược 100.000



82 Cô Phương Khoa Dược 200.000

83 Chị Phan Thị Thu Hiền Lớp 15DS416 1.000.000

84 Chị Tố Nga lớp 14DS411 1.000.000

85 Gia đình chị Tố Nga 500.000

86 Tập thể lớp 14DS411 Khoa Dược 1.000.000

87 Cô Phương Dung Khoa Dược 200.000

88

Thầy Cô Dược 11 + B/S Tuyết + B/S Khánh + 

D/S Hạnh + D/S Linh Khoa Dược 1.100.000

89 Thầy Cô B.M Hóa Phân Tích Khoa Dược 500.000

90 Thầy Cô B.M Dược Liệu Khoa Dược 600.000

91 Thầy Cô B.M Dược Lý - DLS Khoa Dược 700.000

92 Cô Huỳnh Thị Anh Thư Khoa Dược 100.000

93 Lớp 15DS413 Khoa Dược 3.620.000

94 Lớp 15DS416 (Nhóm 3) Khoa Dược 1.800.000

95 Lớp 15DS416 (Nhóm 1) Khoa Dược 3.850.000

96 Thầy Nguyễn Văn Tân Khoa Quản trị KTQT 500.000

Tổng cộng 64.110.000

Thống kê Nguyễn Thị Mỹ Uyên-Lớp trưỏng lớp 14DS111


